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BẢN THUYẾT MINH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp 
tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và 
quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam 
trong thời gian làm thủ tục trục xuất

1. Sự cần thiết ban hành Nghị định  

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, ngày 02/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (sau đây viết gọn là Nghị định số 112/2013/NĐ-CP), Nghị định số 112/2013/NĐ-CP được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng, người có thẩm quyền thực hiện việc xử phạt trục xuất đối với người có hành vi vi phạm hành chính mà theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt trục xuất; tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Qua hai năm triển khai thực hiện, Nghị định số 112/2013/NĐ-CP đã đạt được những kết quả nhất định giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính, xác minh tình tiết của vụ vi phạm, trên cơ sở đó làm căn cứ quyết định xử lý công minh, triệt để, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quyết định xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thi hành Nghị định số 112/2013/NĐ-CP cũng gặp những khó khăn, vướng mắc đòi hỏi cần phải được sửa đổi, bổ sung, chẳng hạn như, Nghị định số 112/2013/NĐ-CP chỉ quy định hạn chế hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác và một số hành vi liên quan đến bạo lực gia đình mới được áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Với việc quy định hạn chế như vậy, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính, vì trên thực tế có nhiều hành vi vi phạm khác như buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi vi phạm pháp luật của những người không có nơi cư trú ổn định… cần phải tạm giữ người để có thời gian xác minh làm rõ hành vi vi phạm, xác minh nhân thân của người vi phạm… nếu không tạm giữ hành chính thì những người này có thể bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Mặt khác, ngày 23 tháng 6 năm 2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hải quan, trong đó, Điều 102 Luật hải quan đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 122, Khoản 1 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính; theo đó, Luật bổ sung trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính khi có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Do đó, một số nội dung của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP không còn phù hợp với quy định của Luật nêu trên.
Vì vậy, để bảo đảm cho việc tạm giữ, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và áp dụng hình thức xử phạt trục xuất được thực hiện theo đúng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật hải quan, bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả của việc xử lý vi phạm hành chính và nhằm tăng cường tác dụng răn đe, giáo dục người vi phạm thì việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất là cần thiết.
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định 
- Nghị định này quy định về: Đối tượng, thẩm quyền, thủ tục tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính, các trường hợp áp dụng biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và những quy định khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính; đối tượng bị trục xuất, thủ tục áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp quản lý người vi phạm trong thời gian làm thủ tục trục xuất, quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thi hành hình thức xử phạt trục xuất.

- Nghị định này áp dụng đối với: Người có hành vi vi phạm bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; Người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất quy địnht tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính; người có thẩm quyền xử phạt trục xuất, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý hành chính; các cơ quam, tổ chức khác có liên quan đến việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất và các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý hành chính.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

a) Về nguyên tắc áp dụng

Điều 102 Luật hải quan quy định trường hợp được áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính khi có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Do đó, để phù hợp với quy định của Luật hải quan, dự thảo Nghị định bổ sung nguyên tắc tạm giữ người theo thủ tục hành chính phải bảo đảm đúng đối tượng quy định tại Điều 102 Luật hải quan. Theo đó, việc tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và áp dụng hình thức xử phạt trục xuất phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng thủ tục, thẩm quyền và thời hạn quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính, Điều 102 Luật hải quan, Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Về tạm giữ người theo thủ tục hành chính 
Nghị định số 112/2013/NĐ-CP chưa quy định tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với trường hợp có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Do đó, dự thảo Nghị định quy định theo hướng bổ sung trường hợp được áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính khi có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cho phù hợp với quy định tại Điều 102 Luật hải quan.
c) Về thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định những người có thẩm quyền quyết định việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính; tuy nhiên, Khoản 1 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 2 Điều 102 Luật hải quan. Do đó, để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định những người có thẩm quyền quyết định việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 102 Luật hải quan.
Trên đây là bản thuyết minh về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
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